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Tin - 

Thầy 

Trung

Anh - 

Cô 

Nguyễn 

Vân
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Hải Anh

Hóa - Cô 

Trang

Lý - 

Thầy 

Dương

Anh - 

Cô 

Giang

Văn - Cô 
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TD - 

Thầy 

Thành 

TD

Toán - 

Cô 

Xuyên

Văn - Cô 

Thư

Sử - Cô 
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Tin - 
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Thầy 
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Thầy 
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TD

Địa - Cô 

Hạnh 

(Đ)

5

TD - 

Thầy 

Thành 

TD

Lý - Cô 

Diệu

Lý - 

Thầy 

Dương

Văn - Cô 

Hải Anh

Văn - Cô 

Mai

Toán - 

Thầy 

Tuấn

CN - 

Thầy 

Minh

Anh - 

Cô Hạnh 

(A)

Sử - Cô 

Năm

Toán - 

Cô Ph. 

Anh (T)

Tin - 

Thầy 

Thành 

(T)

Anh - 

Cô 

Thanh 

Vân

GDCD - 

Thầy 

Hiếu

Địa - Cô 

Hoa (Đ)

Hóa - Cô 

Trang

Văn - Cô 

Hương 

(V)

Lý - 

Thầy 

Thế Anh

Sử - Cô 

Hiền

Toán - 

Thầy 

Dũng

Hóa - Cô 

Hà

Thứ 5

Chiều
1

1

Anh - 

Cô 

Nguyễn 

Vân

Văn - Cô 

Thư

Lý - 

Thầy 

Dương

Anh - 

Cô Hạnh 

(A)

Hóa - Cô 

Huyền

Sinh - 

Cô Ngọc 

(S)

Hóa - Cô 

Hà

Lý - Cô 

Mơ

Toán - 

Thầy 

Huy

Anh - 

Cô 

Giang

Văn - Cô 

Mai

Văn - Cô 

Mây

Hóa - 

Thầy 

Thiết

Toán - 

Thầy 

Duy

TD - 

Thầy 

Thành 

TD

Anh - 

Cô Ph. 

Anh (A)

Sử - Cô 

Ngọc (S)

Địa - Cô 

Hoa (Đ)

GDCD - 

Thầy 

Công

Toán - 

Cô 

Xuyên

2
Địa - Cô 

Hoa (Đ)

Văn - Cô 

Thư

Sinh - 

Cô 

Giang 

(S)

TD - 

Thầy 

Thành 

TD

GDCD - 

Cô Linh 

(CD)

Lý - 

Thầy 

Dương

Anh - 

Cô 

Giang

Anh - 

Cô Hạnh 

(A)

Toán - 

Thầy 

Huy

CN - Cô 

Ngọc (S)

Lý - Cô 

Mơ

Toán - 

Thầy 

Duy

Tin - 

Thầy 

Thành 

(T)

Anh - 

Cô 

Nguyễn 

Vân

Toán - 

Cô 

Xuyên

Anh - 

Cô Ph. 

Anh (A)

Hóa - Cô 

Hà

Văn - Cô 

Mây

Sử - Cô 

Ngọc (S)

GDCD - 

Thầy 

Công

3

Anh - 

Cô 

Nguyễn 

Vân

Toán - 

Thầy 

Huy

GDCD - 

Cô Linh 

(CD)

Lý - Cô 

Mơ

Anh - 

Cô Ph. 

Anh (A)

CN - 

Thầy 

Minh

Anh - 

Cô 

Giang

Văn - Cô 

Hoa (V)

Anh - 

Cô Hạnh 

(A)

Văn - Cô 

Mai

Anh - 

Cô Hảo

Địa - Cô 

Hoa (Đ)

Văn - Cô 

Thư

GDCD - 

Thầy 

Hiếu

Toán - 

Cô 

Xuyên

GDCD - 

Thầy 

Công

Hóa - Cô 

Hà

Văn - Cô 

Mây

Sử - Cô 

Ngọc (S)

TD - 

Thầy 

Thành 

TD

4

Toán - 

Thầy 

Duy

Toán - 

Thầy 

Huy

Văn - Cô 

Hoa (V)

Anh - 

Cô Hạnh 

(A)

Toán - 

Cô Linh 

(T)

Anh - 

Cô 

Nguyễn 

Vân

TD - 

Thầy 

Thành 

TD

Sử - Cô 

Ngọc (S)

CN - Cô 

Ngọc (S)

Văn - Cô 

Mai

Toán - 

Cô 

Xuyên

Tin - 

Thầy 

Thành 

(T)

Anh - 

Cô Ph. 

Anh (A)

Văn - Cô 

Thư

GDCD - 

Thầy 

Công

Lý - Cô 

Mơ

Địa - Cô 

Hoa (Đ)

Hóa - 

Thầy 

Thiết

Anh - 

Cô 

Giang

Hóa - Cô 

Hà

5
Hóa - Cô 

Hà

TD - 

Thầy 

Thành 

TD

Văn - Cô 

Hoa (V)

CN - 

Thầy 

Minh

Toán - 

Cô Linh 

(T)

Anh - 

Cô 

Nguyễn 

Vân

GDCD - 

Cô Linh 

(CD)

GDCD - 

Thầy 

Công

Anh - 

Cô Hạnh 

(A)

Văn - Cô 

Mai

Toán - 

Cô 

Xuyên

GDCD - 

Thầy 

Hiếu

Địa - Cô 

Hoa (Đ)

Toán - 

Thầy 

Duy

Lý - Cô 

Mơ

Anh - 

Cô Ph. 

Anh (A)

Anh - 

Cô Hảo

Hóa - 

Thầy 

Thiết

Văn - Cô 

Mây

Anh - 

Cô 

Giang

Thứ 6

Chiều
1

SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Thứ 5

Sáng

Thứ 6

Sáng


